
STT Mã số Họ và tên Ngày sinh Tỉnh

1 C27-04 Trần Xuân Bình 02/04/1989 Gia Lai

2 V73-070 Lê Tiến Linh 06/01/1994 Nghệ An

3 V73-111 Nguyễn Văn Thắng 13/08/1994 Hà Tĩnh

4 V73-085 Phạm Đức Nhật 10/08/1996 Hà Tĩnh

5 V72-013 Thạch Huân 11/04/1991 Trà Vinh

6 V72-015 Thạch Kia 01/01/1994 Trà Vinh

7 V72-019 Trầm Văn Nên 02/02/1991 Trà Vinh

8 V71-022 Đặng Đình Luân 15/02/1993 Đắk Lắk

9 V73-067 Phạm Xuân Khuê 18/11/1992 Nghệ An

10 V72-018 Kim Sam Nang 03/03/1993 Trà Vinh

11 V72-030 Nguyễn Văn Trí 12/11/1991 Trà Vinh

12 V73-136 Lê Anh Tuấn 08/02/1993 Hà Tĩnh

13 V73-040 Lê Văn Hào 20/04/1993 Hà Tĩnh

14 V74-083 Nguyễn Văn Khanh 17/10/1993  Hưng Yên

15 V73-052 Phan Trọng Hùng 10/02/1996 Nghệ An

16 V73-003 Lê Đình Anh 03/09/1991 Hà Tĩnh

17 V73-048 Nguyễn Tiến Hoàng 10/06/1988 Hà Tĩnh

18 C20-08 Cao Chí Thái 14/11/1986 Quảng Bình

19 C23-07 Hoàng Anh Đức 03/02/1988 Quảng Bình

20 V76-063 Lê Thanh Phong 28/10/1995 Nam Định

21 V74-145 Nguyễn Văn Thắng 15/07/1996  Hưng Yên

22 V73-120 Nguyễn Văn Tiến 26/08/1996 Nghệ An

23 V73-057 Phan Thanh Hưng 20/04/1993 Nghệ An

24 V74-194 Trương Minh Việt 08/06/1990 Đồng Tháp

25 V72-028 Nguyễn Châu Thành 10/11/1992 Tây Ninh

26 V72-025 Trần Minh Tấn 30/10/1991 Tây Ninh

27 V70-007 Kiều Chí Chiến 26/09/1987 Hà Nội

28 V69-028 Quảng Tám 30/03/1994 Quảng Ngãi

29 V69-019 Phạm Viết Minh 05/04/1993 Hải Phòng

30 V68-060 Tạ Hữu Quỳnh 27/04/1993 Quảng Nam

31 V70-005 Phương Văn Bình 03/06/1996 Bắc Giang

32 V73-128 Lê Quang Trường 07/07/1990 Nghệ An

33 V70-037 Nguyễn Hữu Hải 21/09/1995 Hà Nội

34 V73-112 Lê Đức Thắng 24/04/1987 Hà Tĩnh

35 V67-141 Nguyễn Thế Vinh 21/03/1989 Bến Tre
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36 BT-030 Trịnh Huỳnh Minh Thiện 04/12/1996 Bến Tre

37 V69-017 Đào Phi Long 14/09/1988 Hải Phòng

38 V63-003 Lê Tấn  Bảo 01/07/1993 Bến Tre

39 V67-111 Lê Hữu Thắng 21/8/1990 Thanh Hóa

40 C22-04 Đào Văn Hùng 03/03/1986 Thái Bình

41 C22-04 Nguyễn Văn Hạ 17/09/1988 Hải Phòng

42 C22-04 Vũ Hoàng Hà 12/02/1990 Nam Định

43 C23-11 Đỗ Văn Bộ 23/11/1990 Hải Phòng

44 C24-05 Bùi Văn Hùng 20/02/1990 Hải Phòng

45 C24-05 Đỗ Văn Quân 27/03/1990 Hải Phòng

46 V74-082 Huỳnh Ngọc Kha 10/05/1991 Đồng Tháp

47 V74-141 Võ Huệ Tánh 03/07/1992 Đồng Tháp

48 V69-012 Phạm Trung Kiên 15/02/1986 Hải Phòng


